PHIẾU HỌC TẬP  SỐ HỌC 6

Tuần 22: ÔN TẬP CHƯƠNG II 
( Nhân hai số nguyên, tính chất của phép nhân, bội và ước của một số nguyên, góc)

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu
Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “–” trước kết quả nhận được.

2. Nhân hai số nguyên dương
Ví dụ:

2.5 = 10, 7.3 = 21

6.5 = 30, 4.10 = 40

3. Nhân hai số nguyên âm
Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.

Ví dụ:

(-4).(-25) = 4.25 = 100

(-3).(-4) = 3.4 = 12

(-3).(-5) = 3.5 = 15

Nhận xét: Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương.

Quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu: Muốn nhân hai số nguyên cùng dấu, ta nhân hai giá trị của chúng rồi đặt dấu “+” trước kết quả của chúng.

4. Kết luận
• a.0 = 0.a = 0

• Nếu a, b cùng dấu thì a.b = |a|.|b|

• Nếu a, b khác dấu thì a.b = -(|a|.|b|)

Chú ý:

• Cách nhận biết dấu của tích:

(+).(+) → (+)

(+).(-) → (-)

(-).(+) → (-)

(-).(-) → (+)

• a.b = 0 thì hoặc a = 0 hoặc b = 0.

• Khi đổi dấu một thừa số thì tích đổi dấu. Khi đổi dấu hai thừa số thì tích không thay đổi.

Ví dụ:

(-4).(-5) = 4.5 = 20

3.(-9) = -(3.9) = -27

5. Tính chất giao hoán: a.b = b.a

6. Tính chất kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)

Nhận xét: Trong một tích các số nguyên khác 0:

• Nếu có một số chẵn thừa số nguyên âm thì tích mang dấu “+”.

• Nếu có một số lẻ thừa số nguyên âm thì tích mang dấu “–”.

7. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a(b + c) = ab + ac

Chú ý: Tính chất trên cũng đúng đối với phép trừ: a(b - c) = ab - ac

8. Bội và ước của một số nguyên
Cho a, b và b . Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì ta nói a chia hết cho b. Ta còn nói a là bội của b và b là ước của a.

• Các số 1 và -1 là ước của mọi số nguyên.




II. BÀI TẬP
	1. Bài tập 116 sgk

 Tính:

a) (−4).(−5).(−6)(−4).(−5).(−6)
b) (−3+6).(−4)(−3+6).(−4)
c) (−3−5).(−3+5)(−3−5).(−3+5)
d) (−5−13):(−6)

	Lời giải chi tiết
a) (−4).(−5).(−6)(−4).(−5).(−6)=−(4.5.6)=−120;=−(4.5.6)=−120;
b) (−3+6).(−4)(−3+6).(−4)=3.(−4)=−(3.4)=−12=3.(−4)=−(3.4)=−12
c) (−3−5).(−3+5)(−3−5).(−3+5)=(−8).2=−(8.2)=−16;=(−8).2=−(8.2)=−16;
d) (−5−13):(−6)(−5−13):(−6)=(−18):(−6)=18:6=3.=(−18):(−6)=18:6=3. 





	Bài 117 (trang 99 SGK Toán 6 Tập 1): 

Tính:

a) (-7)3.24
b) 54.(-4)2
2. 
	Lời giải:
a) (–7)3 . 24
= (–7) . (–7) . (–7) . 2 . 2 . 2 . 2

= – (7 . 7 . 7 . 2 . 2 . 2 . 2) (tích có 3 thừa số nguyên âm nên mang dấu –).

= –5488.

b) 54 . (–4)2
= 5 . 5 . 5 . 5 . (–4) . (–4)

= 5 . 5 . 5 . 5 . 4 . 4 (tích có 2 thừa số nguyên âm nên mang dấu +).

= (5 . 5 . 4) . (5 . 5 . 4)

= 100 . 100 = 10 000.



	Giải bài 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. 

Tìm số nguyên x, biết: 

a)2x – 35 = 15; 

b)3x + 17 = 2; 

c)|x – 1| = 0



	Lời giải chi tiết
a) 2x−35=152x−35=15
    2x=15+352x=15+35  (chuyển −35−35 sang vế phải)

    2x=502x=50
    x=50:2x=50:2
    x=25x=25
b) 3x+17=23x+17=2
    3x=2−173x=2−17 (chuyển 1717 sang vế phải)

    3x=−153x=−15
    x=−15:3x=−15:3
    x=−5x=−5
c) |x−1|=0|x−1|=0
    x−1=0x−1=0
    x=0+1x=0+1 (chuyển −1−1 sang vế phải)

    x=

	Bài 119 (trang 100 SGK Toán 6 Tập 1): Tính bằng hai cách:

a) 15.12 – 3.5.10

b) 45 – 9.(13 + 5)

c) 29.(19 - 13) – 19.(29 - 13)


	Lời giải:
Ta tính theo hai cách:

Cách 1: Áp dụng thứ tự thực hiện phép tính

Cách 2: Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng (phép trừ)

a)
Cách 1: 15 . 12 – 3 . 5 . 10 = 180 – 150 = 30.

Cách 2: 15 . 12 – 3 . 5 . 10 = 15 . 12 – 15 . 10 = 15 . (12 – 10) = 15 . 2 = 30

b)
Cách 1: 45 – 9 . (13 + 5) = 45 – 9 . 18 = 45 – 162 = –117.

Cách 2: 45 – 9 . (13 + 5)

= 9 . 5 – (9 . 13 + 9 . 5)

= 9 . 5 – 9 . 13 - 9 . 5

= (9 . 5 - 9 . 5) – 9 . 13

= –9 . 13 = –117.

c)
Cách 1: 29 . (19 – 13) – 19 . (29 – 13) = 29 . 6 – 19 . 16 = 174 – 304 = –130.

Cách 2: 29 . (19 – 13) – 19 . (29 – 13)

= 29 . 19 – 29 . 13 – (19 . 29 – 19 . 13)

= 29 . 19 – 29 . 13 – 19 . 29 + 19 . 13

=(29 . 19 - 19 . 29) + (19 . 13 - 29 . 13)

= 13 . (19 – 29) = 13 . (–10) = –130.



	MỘT SỐ BÀI TẬP LUYỆN TẬP

	Câu 1: Tính nhan

a) 35. 18 – 5. 7. 28

b) 24. (16 – 5) – 16. (24 - 5)  

c) 29. (19 – 13) – 19. (29 – 13)

d) 31. (-18) + 31. ( - 81) – 31

e) (-12).47 + (-12). 52 + (-12)

f) 13.(23 + 22) – 3.(17 + 28)

g) -48 + 48. (-78) + 48.(-21)

h) 135. (171 – 123) – 171. (135  - 123)

k) - (-2009 + 97) – 74. (-18) + 74. (-118) – 2009 – 3

Câu 2: Tính giá trị biểu thức

1/ (-25). ( -3). x            với  x = -4

2/ (-1). (-4) . 5 . 8 . y    với  
[image: image1.wmf]y

 = 25

3/ (2ab2) : (abc) với a = 4; b = -6;  c = 12

4/ [(-25).(-27).(-x)] : y  với x = -4;  y = -9

5/ (a2 - b2) : (a + b) (a – b) với a = 5;b = -3

Câu 3: Tìm

1/ U(10)    

2/ B(-15)  

3/ U(-24)   

4/ UC(-12; 18)  

      5/ BC(-15; +20)

Câu 4:   Tìm x ( Z

1/ x.(x + 7) = 0

2/ (x + 12).(x-3) = 0

3/ (-x + 5).(3 – x ) = 0

4/ x.(2 + x).( 7 – x) = 0

(x - 1).(x +2).(-x -3) = 0

	Giải mẫu:

a) 35.18 – 5.7.28

= 35.18 – 35 . 28

= 35(18 – 28) = 35.(- 10) = - 350

Câu 2: 

1/ (-25).(-3).x     với x = -4  thay

 x =- 4 ta được (-25).(-3).(- 4)

                       = -300

Câu 3:

1/ U(10) là 1, -1, 2, -2, 5, - 5, 10, - 10
Câu 4:

1/ x.(x+7)=0 => x=0 hoặc x+7=0

Vậy x=0 hoặc x= - 7


Giải bài 10 trang 75 SGK Toán 6 tập 2
Đề bài
Lấy ba điểm không thẳng hàng A,B,C.

Gạch chéo phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm trong cả 3 góc BAC, ACB,CBA.

Lời giải chi tiết
+) Gạch phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong góc BACBAC
[image: image2.png]



+) Gạch phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong góc ACBACB
[image: image3.png]



+) Gạch phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong góc ABCABC
[image: image4.png]



Suy ra phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong cả ba góc BAC,ACB,CBABAC,ACB,CBA là phần chung của 3 phần trên và là phần trong của tam giác ABC.ABC. 

[image: image5.png]



Câu 1: Cho hình vẽ sau:

[image: image6.jpg]



Chọn câu đúng:

A. ∠xOy , đỉnh O, cạnh Ox và Oy

B. ∠xyO , đỉnh O, cạnh Ox và Oy

C. ∠Oxy , đỉnh O, cạnh Ox và Oy

D. ∠xOy , đỉnh y, cạnh Ox và Oy

Câu 2: Kể tên các góc có trên hình vẽ:

[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]A. MON B. MON; NOP; MOP

C. MON:;NOP D. NOP; MOP





Câu 3: Kể tên tất cả các góc có một cạnh là Om có trên hình vẽ sau:

[image: image9.jpg]



Câu 1: Năm tia phân biệt, chung gốc O là OA, OB, OC, OD, OE tạo thành các góc kề liên tiếp. Biết ∠AOB = 30°, ∠BOC = 80°, ∠COD = 70°, ∠DOE = 30°

a) Chứng minh rằng A, O, D thẳng hàng.

b) Tính góc ∠EOA = ?

c) Ba điểm B, O, E có thẳng hàng không?









   Giáo viên







Nguyễn Thị Phương Uyên

PHIẾU HỌC TẬP  SỐ HỌC 6

Tuần 23: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ, PHÂN SỐ BẰNG NHAU

 SỐ ĐO GÓC.

I.KiÕn thøc c¬ b¶n:

Người ta gọi  eq \f(a,b)  với a, b ( Z, b ( 0 là một phân số, a là tử số, b là mẫu số của phân số.

Hai phân số   eq \f(a,b)  và  eq \f(c,d)  gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c

2. Ví dụ
Ta có:

 [image: image10.jpg]1;3 vi (—4)18=9.(-8)=-72




[image: image11.jpg]S v (<3)(-8)=46=24





II. Giải bài tập SGK
	Bài 3 (trang 6 SGK Toán 6 tập 2): Viết các phân số sau:
a) Hai phần bảy

b) Âm năm phần chín

c) Mười một phần mười ba

d) Mười bốn phần năm


	Lời giải:
[image: image12.png]1

14





	Bài 4 (trang 6 SGK Toán 6 tập 2): Viết các phép chia sau dưới dạng phân số:

a) 3 : 11

b) -4 : 7

c) 5 : (-13)

d) x chia cho 3


	Lời giải
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	Bài 6 (trang 8 SGK Toán 6 tập 2): Tìm các số nguyên x và y biết:

[image: image14.png]




	Lời giải
a)

Từ [image: image15.png]



Suy ra x . 21 = 6 . 7

x . 21 = 42

x = 42 : 21

x = 2.

Vậy x = 2.

b)

Từ [image: image16.png]


 suy ra:

(-5) . 28 = y . 20

-140 = y . 20

y = (-140) : 20

y = -7.

Vậy y = -7.



	Bài 7 (trang 8 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô vuông:

[image: image17.png]



	Lời giải
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	Bài 8 (trang 9 SGK Toán 6 tập 2): Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng minh rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau:

[image: image23.png]) %va
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	Lời giải
a) Ta có (-a) . (-b) = a . b

Do đó [image: image24.png]


 (theo định nghĩa SGK).

b) Ta có: (-a) . b = - (a . b) = a . (-b).

Do đó [image: image25.png]ﬂ;b
FI7



 (theo định nghĩa SGK).

Kiến thức áp dụng
[image: image26.png]©le
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 nếu a.d = b.c




III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Câu 1: Phân số nào dưới đây bằng với phân số -2/5?

A. 4/10

B. -6/15

C. 6/15

D. -4/-10

Câu 2: Chọn câu sai?

A. 1/3 = 45/135

B. -13/20 = 26/-40

C. -4/15 = -16/-60

D. 6/7 = -42/-49

Câu 3: Tìm số nguyên x biết 35/15 = x/3?

A. x = 7

B. x = 5

C. x = 15

D. x = 6

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 15/90 = 5/...

A. 20

B. -60

C. 60

D. 30

Câu 5: Tìm 3 phân số bằng với phân số -2/5






Câu 6: Tìm các số nguyên x, y biết:

[image: image27.png]



IV. BÀI TẬP GÓC, SỐ ĐO GÓC

1. GIẢI BÀI TẬP SGK

Giải bài 15 trang 80 SGK Toán 6 tập 2
Đề bài
Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc đó lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 10 giờ.

Lời giải chi tiết
Vào lúc 6 giờ đúng, kim giờ và kim phút thẳng hàng với nhau, chúng tạo thành góc 18001800.

Do 18001800 : 6=3006=300 nên mỗi giờ kim đồng hồ quay được góc 300300
Ta có hình vẽ sau:

[image: image28.png]


 

Góc giữa hai kim: 

Lúc 2 giờ là 300300 .2=600.2=600
Lúc 5 giờ là 300300 .5=1500.5=1500 

Lúc 10 giờ là 300300 .2=600.2=600 (Vì góc giữa hai kim luôn nhỏ hơn hoặc bằng 18001800 nên ta không nhân 10 trong trường hợp này)

Lúc 3 giờ là  300300 .3=900.3=900
Lúc 6 giờ là 300300 .6=1800
2. BÀI TẬP LÀM THÊM
Câu 1: Chọn câu sai:

A. Góc vuông là góc có số đo bằng 90°

B. Góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90° là góc nhọn

C. Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°

      
D. Góc có số đo nhỏ hơn 180° là góc tù

     Câu 2: Chọn phát biểu đúng:

A. Góc có số đo 120° là góc vuông

B. Góc có số đo 80° là góc tù

C. Góc có số đo 100° là góc nhọn

D. Góc có số đo 150° là góc tù

    Câu 5: Cho ∠xOm = 45° và góc xOm bằng góc yAn. Khi đó góc yAn bằng:

A. 50°

B. 40°

C. 45°

D. 30°

   Câu 2: Hãy cho biết mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Góc có số đo 135° là góc nhọn.

b) Góc có số đo 90° là góc bẹt.

c) Góc có số đo 180° là góc tù.

d) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt

                                                                                         Giáo viên








Nguyễn Thị Phương Uyên
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